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Yếu tố nhân lực 
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, giai đoạn 2015-2020, trung bình mỗi năm, toàn thành phố tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 202.000 lượt người, đạt 132% so với kế hoạch. Nhờ đó, đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 53,14% vào năm 2015 lên 70,25% vào năm 2020. Cũng trong giai đoạn 2015-2020, mỗi năm Hà Nội giải quyết việc làm mới cho hơn 154.000 lao động, vượt kế hoạch đề ra. Trong 5 tháng đầu năm 2021, dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn thành phố vẫn giải quyết được việc làm cho gần 79.000 người, đạt 49,1% kế hoạch cả năm.
Về chất lượng nguồn lao động, Hà Nội được xem là một trong những thành phố có tỉ lệ lao động qua đào tạo cao nhất cả nước; bởi nhiều năm qua công tác đào tạo nghề cho lao động luôn được Chính quyền Thành phố đặc biệt quan tâm. Theo thống kê, đến nay, toàn Thành phố có gần 300 cơ sở dạy nghề, trong đó cơ sở tư nhân chiếm khoảng 70%. Trung bình hàng năm Thành phố đào tạo mới hơn 140.000 lao động. Hà Nội được đánh giá là thành phố có nguồn nhân lực chất lượng cao, với gần 37% lao động có trình độ và tay nghề, trong đó, lượng lao động trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm đa số. Nguồn nhân lực chất lượng cao của Hà Nội chiếm 30% nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước.
Điểm lại những lợi thế về nguồn nhân lực Hà Nội, song chúng ta cũng cần thẳng thắn thừa nhận nhiều hạn chế, tồn tại của công tác đào tạo nguồn nhân lực Thủ đô. Đó là, năng suất lao động của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng còn rất thấp. Lao động qua đào tạo của Thành phố phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị, các quận nội thành, trong khi ở khu vực nông thôn đa phần lao động chưa qua đào tạo. Cơ cấu này cho thấy Hà Nội cũng như cả nước đang trong tình trạng thiếu đội ngũ công nhân kĩ thuật lành nghề đã qua đào tạo bài bản.
Yếu tố về khoa học - công nghệ 
Thủ đô Hà Nội có lợi thế mạng lưới hạ tầng về khoa học công nghệ mạnh, tập trung các trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ dồi dào, có vị thế hàng đầu của cả nước. Trong những năm qua, các cấp lãnh đạo luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá, tăng cường đầu tư cho xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ theo hướng ưu tiên trọng điểm quốc gia, liên tục đổi mới công tác quản lý khoa học và công nghệ phù hợp với tình hình mới theo hướng tạo điều kiện tối đa cho đổi mới sáng tạo. Triển khai những cơ chế, chính sách phù hợp, Hà Nội đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động khoa học và công nghệ, tạo đà cho việc hiện thực hóa những chủ trương, chính sách của thành phố về phát triển, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước bảo đảm cơ bản các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo phương thức tuyển chọn. Sản phẩm của các công trình nghiên cứu khoa học đã góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô, đồng thời nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trên 70% kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn, trong đó 100% số dự án sản xuất thử nghiệm được áp dụng. Hoạt động thẩm định, đánh giá công nghệ đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của thành phố về việc thẩm định, đánh giá trình độ công nghệ cho các dự án đầu tư trên địa bàn. Qua đó giúp thành phố và chủ đầu tư lựa chọn những công nghệ bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, lựa chọn được công nghệ, thiết bị phù hợp tiên tiến, tiết kiệm chi phí, an toàn trong sản xuất, được thành phố và các sở, ngành đánh giá cao.
Mối quan hệ kinh doanh của các doanh nghiệp Hà Nội 
Kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp thành phố Hà Nội với doanh nghiệp ngước ngoài là một hoạt động hết sức thiết thực, tạo điều kiện để các DN sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội tiếp xúc, giao lưu, hợp tác, kết nối kinh doanh với các DN Italia nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao thương, xuất - nhập khẩu và phát triển thị trường.
Theo Sở Công thương Hà Nội, hiện TP Hà Nội có 117 sản phẩm của 81 DN đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực trong đó, có 22 doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, 12 doanh nghiệp nằm trong TOP 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, 10 doanh nghiệp có thương hiệu toàn cầu. Cụ thể, 10 DN thuộc ngành công nghệ cao, 20 DN thuộc lĩnh vực điện - điện tử, 8 DN lĩnh vực dệt may - da giày, 32 DN thuộc ngành cơ khí chế tạo, 5 DN thuộc lĩnh vực thực phẩm; 6 DN thủ công mỹ nghệ, 25 DN trong TOP 500 DN hàng đầu Việt Nam, 13 DN FDI với nhiều thương hiệu toàn cầu như: Canon, Panasonic, Toto, Meiko, (Nhật Bản), B. Bruau (CHLB Đức), CP (Thái Lan) … Doanh thu năm 2021 của các DN sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt gần 10 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 tỷ USD. 
Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, năm 2022, các DN trên địa bàn đã tiếp tục phục hồi và phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 6,4%; tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tăng 13,6%; xuất khẩu tăng 18,8%; nhập khẩu tăng 20,2%.
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Yếu tố chính sách đối với doanh nghiệp
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.
Riêng với vấn đề phát triển khu vực kinh tế tư nhân, Thành phố và các cấp, các ngành đã chú trọng đến công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển, coi “Doanh nghiệp là động lực và chìa khóa phát triển bền vững kinh tế của Thủ đô”.
Các cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân được tập trung hoàn thiện, cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính công hiện đại được tăng cường, góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp phát triển.
Về số doanh nghiệp thành lập mới, sau khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, môi trường kinh doanh, điều kiện gia nhập thị trường thông thoáng hơn đã tạo điều kiện cho số lượng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố liên tục tăng. Từ năm 2018 đến hết năm 2020 (3 năm), Thành phố có 79.434 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó năm 2018 có 25.742 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 5% so với năm 2017), năm 2019 là 27.114 doanh nghiệp (tăng 8%).
Riêng năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tốc độ doanh nghiệp đăng ký mới giảm so với cùng kỳ, Thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 26.578 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 409.291 tỷ đồng (giảm 2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 6% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước).
Theo Cục trưởng Cục Thống kê TP. Hà Nội Đậu Ngọc Hùng, trong tháng 10/2021, Thành phố có 2.298 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 37,1 nghìn tỷ đồng, tăng 71%; thực hiện thủ tục giải thể cho 292 doanh nghiệp, tăng 48%; 1.332 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 81%; 1.060 doanh nghiệp trở lại hoạt động, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước.
Cộng dồn 10 tháng năm 2021, Hà Nội có 19,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 275,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2%; thực hiện thủ tục giải thể cho 2,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26%; 11 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 17%; 9,1 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 76%.
Yếu tố về kinh tế - xã hội
Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ TP Hà Nội đã đặt ra 5 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội xác định phát huy tiềm năng và thế mạnh Thủ đô; đẩy mạnh kinh tế tri thức; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo đảm kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.
Thực hiện nhiệm vụ này, Thành ủy đã ban hành và thực hiện Chương trình 03-CTr/TU và nhiều Nghị quyết, đề án, chuyên đề về cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế liên tục tăng trưởng và đạt mức khá trong cả nhiệm kỳ. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,39%, đạt mục tiêu đề ra (từ 7,3-7,8%), cao hơn giai đoạn 2011-2015 (6,93%). Năm 2020, quy mô GRDP ước đạt 1,06 triệu tỷ đồng, khoảng 45 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả nước.
Cơ cấu theo các ngành kinh tế thay đổi theo hướng hiện đại, phù hợp với định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng các nhóm ngành phi nông nghiệp luôn ở mức cao trong nền kinh tế. Nếu như năm 2015, tỷ trọng các ngành dịch vụ - thương mại, công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp tương ứng là 64,98%, 20,79% và 2,54% thì đến năm 2020, các tỷ trọng tương ứng dự kiến là 63,48% (giảm 1,5 điểm %), 23,23% (tăng 0,44 điểm %) và 2,09% (giảm 0,45 điểm %); thuế trừ trợ cấp sản phẩm là 11,2% (giảm 0,49 điểm %).
Khu vực kinh tế ngoài nhà nước có đóng góp lớn nhất trong GRDP (từ 37,50% năm 2015 lên 39,2% năm 2019). Tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế nhà nước giảm từ 37,77% (2015) xuống còn 34,8% (2019); trong khi mức đóng góp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 10,1%.
Tỷ trọng lao động trong các ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng có xu hướng tiếp tục tăng, trong khi giảm dần trong nông nghiệp: cuối năm 2018 các tỷ trọng tương ứng là 56% (tăng 1,1 điểm % so năm 2015), 30,8% (tăng 0,6 điểm %) và 13,2% (giảm 1,7 điểm %).
Cũng trong 5 năm qua, Hà Nội thường xuyên định kỳ tổ chức các hội nghị chuyên đề đối thoại với doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tổ chức xúc tiến đầu tư, giới thiệu danh mục các dự án thu hút đầu tư… Nhờ đó, 5 năm qua, Hà Nội đã thu hút được 25,5 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gấp 4,08 lần giai đoạn 2011-2015; đứng đầu cả nước trong 2 năm liên tiếp 2018 và 2019; lũy kế số dự án FDI còn hiệu lực là 6.278 dự án, với tổng số vốn đạt trên 47,7 tỷ USD, vốn giải ngân đạt trên 28,5 tỷ USD. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét. 
Với mục tiêu “đến năm 2030, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước”, kết quả, năm 2019 của Hà Nội đạt 68,8 điểm (tăng 3,4 điểm so với năm 2018); xếp ở vị trí 9/63, tăng 15 bậc so với năm 2015. 
Mặc dù việc thực hiện Chương trình 03 đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Thủ đô giai đoạn 2016-2020, song thực tế cho thấy vẫn còn không ít hạn chế cần tập trung khắc phục. 
Vì thế, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 tới, thành phố Hà Nội thực hiện các giải pháp đồng bộ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Trong đó, lưu ý đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, kinh tế đô thị, thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để cải thiện xếp hạng của các chỉ số PAPI, PCI, PAR Index, nhất là chỉ số PAPI.
Đồng thời, tập trung thu hút mạnh các nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của Thủ đô. Chú trọng hơn nữa trong việc tạo đột phá trong xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu vực phía Nam Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế đồng đều ở các khu vực. Quyết liệt thực hiện đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Có cơ chế phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển kinh tế - xã hội.
Yếu tố về cạnh tranh
Trong những năm qua cùng với nền tảng và thế mạnh sẵn có, ngành bán lẻ vẫn tiếp đà tăng trưởng và đang trở thành một trong những ngành kinh tế chủ chốt của TP Hà Nội. 
Việc tổ chức các kênh phân phối tới người tiêu dùng cuối cùng sao cho hiện đại và phù hợp với nhu cầu mua sắm của người dân một cách hiệu quả nhất đã trở thành vấn đề cấp thiết. Các doanh nghiệp nước ngoài đã sớm nắm bắt xu hướng và đã tổ chức các hình thức phân phối bán lẻ thực sự hiệu quả và hiện đại với các hệ thống siêu thị, như Big C, Mega market, Aeon... 
Chính điều đó đã đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cạnh tranh cho các doanh nghiệp TP Hà Nội là làm sao có thể chiếm lĩnh, thâm nhập, tổ chức hệ phân phối một cách hiệu quả nhất, tạo sức cạnh tranh với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài có nguồn tài chính mạnh, có kinh nghiệm trong tổ chức quản lý và kinh doanh trong môi trường kinh tế quốc tế. 
Do vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tới năng lực cạnh tranh của các DNBL TP Hà Nội trên thị trường bán lẻ trong nước là đề tài cấp thiết, góp phần hỗ trợ, định hướng cho các doanh nghiệp TP Hà Nội nói chung hiện nay xác định mức độ ưu tiên trong chiến lược đầu tư cho sự phát triển bền vững.
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  1.Đặt vấn đề
Năm 2022 ghi nhận nỗ lực vượt bậc của hoạt động xuất, nhập khẩu của thành phố trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19, xung đột tại Ukraine kéo dài và lạm phát cao ở nhiều quốc gia. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả năm ước đạt trên 58 tỷ USD, tăng 14,9% so với năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 17,1 tỷ USD, tăng 10,3%; nhập khẩu hàng hóa đạt 40,9 tỷ USD, tăng 16,9%. Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của Thành phố Hà Nội không ngừng phát triển về mọi mặt cả về kim ngạch, mặt hàng, thị trường và số doanh nghiệp tham gia XNK.... Thực hiện Nghị Quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, ngành thương mại xuất, nhập khẩu của Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng từ đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài; cải cách thủ tục hành chính, đổi mới chính sách quản lý đến tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn... Dù nằm ở vị trí thứ 8 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước, sau cả Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên, Đồng Nai, Hải Phòng... nhưng thành phố vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng XNK hàng hóa, dịch vụ suốt nhiều năm qua (Bảng 1)





	Bảng 1. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP Hà Nội giai đoạn 2016-2022 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	Đơn vị tính: Triệu USD

	Năm
Chỉ tiêu
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	Tổng giá trị
	10,683
	11,705
	13,909
	15,695
	15,159
	15,489
	17,132

	Phân theo khu vực kinh tế
	
	
	
	
	-
	-
	-

	Khu vực kinh tế trong nước
	5,457
	5,716
	7,499
	9,210
	9,019
	8,492
	9,181

	Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
	5,226
	5,989
	6,410
	6,485
	6,141
	6,997
	7,951

	Phân theo nhóm hàng
	
	
	
	
	
	
	

	- Hàng nông sản
	959
	987
	1,219
	909
	851
	777
	874

	Trong đó: + Gạo
	249
	299
	593
	325
	403
	264
	299

	+ Cà phê
	253
	254
	244
	198
	152
	161
	193

	- Hàng dệt may
	1,541
	1,570
	1,876
	2,133
	1,843
	2,221
	2,510

	- Giày dép các loại và sản phẩm từ da
	234
	235
	241
	270
	247
	372
	539

	- Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện
	427
	2,164
	2,379
	2,447
	2,338
	2,170
	2,516

	- Hàng gốm sứ
	173
	138
	156
	193
	214
	226
	217

	- Xăng dầu (Tạm nhập, tái xuất)
	500
	645
	1,490
	1,365
	590
	685
	1,372


 Nguồn: Cục Thống kê Hà Nội, tháng 3 - 2023
Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn tăng so với năm trước, Hàng dệt, may đạt 2.570 triệu USD, tăng 15,7%; Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 2.525 triệu USD, tăng 16,3%; Máy móc, thiết bị phụ tùng đạt 2.015 triệu USD, tăng 1,6%; Xăng dầu đạt 1.258 triệu USD, tăng 83,6%; Gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 883 triệu USD, tăng 17,5%; Hàng nông sản đạt 871 triệu USD, tăng 12,2%; Hàng hóa khác đạt 4.175 triệu USD, tăng 4,6%. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn giai đoạn 2016-2022 tăng bình quân hàng năm là 7.3%. Ngoại trừ năm 2020 do bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19, kim ngạch xuất khẩu Hà Nội giảm 3.4% so năm trước ; còn lại các năm khác đều đạt tốc độ tăng trưởng dương. Năm 2018, 2019 và 2022 kim ngạch xuất khẩu Hà Nội đạt mức tăng trưởng dương 2 con số (năm 2018 tăng 18.8% so năm trước, năm 2019 tăng 12.8%, năm 2022 tăng 10.6%). Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với năm trước, Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1.589 triệu USD, giảm 0,7%; Thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh đạt 294 triệu USD, giảm 30,6%; Hàng gốm sứ đạt 217 triệu USD, giảm 4%; Điện thoại và linh kiện đạt 140 triệu USD, giảm 52%. Tính chung cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 17,1 tỷ USD, tăng 10,3% so với năm 2021 (năm 2021 tăng 2,2%), trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9 tỷ USD, tăng 5,8% ; khu vực FDI đạt 8,1 tỷ USD, tăng 15,6%.
II Những thành công trong xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của Hà Nội
1. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã tác động nặng nề đến kinh tế, thương mại toàn cầu, làm giảm sút trong tổng cầu của kinh tế thế giới cũng như hoạt động thương mại và đầu tư thế giới, hoạt đông xuất, nhập khẩu hàng hóa dịch vụ của Hà Nội cả giai đoạn 2016-2022 đã đạt những kết quả tích cực, đáng khích lệ với điểm nổi bật là xuất khẩu tăng trưởng khá, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng bình quân 7,3%/năm; 
2. Giai đoạn 2016 - 2022, kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu; Xung đột thương mại Mỹ - Trung bắt đầu từ tháng 4 năm 2018 và diễn biến leo thang căng thẳng đã tác động mạnh đến kinh tế toàn cầu. Nhưng công tác phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu của thành phố  Hà Nội đạt hiệu quả. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp, tạo điều kiện cho hàng hóa  tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu xuất khẩu, chiếm khoảng 86,24% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 0,6 điểm phần trăm so với năm trước.
3. Mặc dù chịu nhiều áp lực cạnh tranh và rào cản thương mại nhưng kim ngạch xuất khẩu thành phố Hà Nội vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng khá. Ngoại trừ năm 2020 do bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19, kim ngạch xuất khẩu Hà Nội giảm 3.4% so năm trước ; còn lại các năm khác đều đạt tốc độ tăng trưởng dương. Năm 2018; 2019; 2022 kim ngạch xuất khẩu Hà Nội đạt mức tăng trưởng dương 2 con số (năm 2018 tăng 18.8% so năm trước; năm 2019 tăng 12.8%; năm 2022 tăng 10.6%).
4. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế trong nước vẫn chiếm trên 50%. Bình quân giai đoạn 2016-2022 kim ngạch xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng 8.3%/năm; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6.2%/năm. 
5. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu được cải thiện, nhóm hàng chế biến có xu hướng tăng dần và việc chuyển dịch sản xuất để có thể sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu để đáp ứng yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (C/O) các FTA. Nhóm hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn của Hà Nội là hàng nông sản, hàng dệt may và nhóm hàng máy móc, thiết bị phụ tùng. Tín hiệu tích cực là trong những năm gần đây, quy mô xuất khẩu nhóm hàng nông sản có xu hướng giảm dần, nhóm hàng công nghiệp chế biến có xu hướng tăng dần. 
Bình quân giai đoạn 2016-2022, nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng khá là giày dép các loại và sản phẩm từ da tăng 2.1%/năm; xăng dầu tăng 14.5%/năm; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 15%/năm; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 13.9%. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản bình quân giai đoạn 2016-2022 giảm 2.7%/năm.
Xuất khẩu giày dép các loại và sản phẩm từ da tăng trưởng khá là nhờ tận dụng rất tốt các lợi thế mà các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại như: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), FTA Việt Nam-EU (EVFTA) và FTA Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) để đẩy mạnh xuất khẩu. Tiêu chí xuất xứ hàng hóa đối với mặt hàng giày dép trong các FTA được đánh giá là phù hợp với khả năng đáp ứng của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.
6.Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hà Nội vẫn là Hoa Kỳ chiếm trên 17% tổng kim ngạch xuất khẩu; tiếp đến là Nhật Bản và Trung Quốc đều chiếm trên 11%; Hàn Quốc chiếm khoảng 5% và Hà Lan chiếm khoảng 4%. Bình quân giai đoạn 2016-2022, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ tăng 9%/năm; Nhật Bản tăng 4.6%/năm; Trung Quốc tăng 3.4%/năm; Hàn Quốc tăng 12.6%/năm và Hà Lan tăng 6.4%/năm.
7. Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn giai đoạn 2016-2022 tăng bình quân 6.9%/năm. Năm 2017 ; 2021 và 2022 kim ngạch nhập khẩu Hà Nội đạt mức tăng trưởng dương 2 con số (năm 2017 tăng 14.2% ; năm 2021 tăng 20.6% và năm 2022 tăng 17.3%). Năm 2016 và 2020 kim ngạch xuất khẩu Hà Nội giảm, năm 2016 giảm 1.8% so năm trước ; năm 2020 giảm 8.2%. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế trong nước chiếm tỷ trọng lớn, chiếm gần 79% và là nhân tố quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội. Bình quân giai đoạn 2016-2022 kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng 7.3%/năm; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 5.3%/năm.
8. Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu có nhiều chuyển dịch tích cực: Nhóm hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn của Hà Nội là nhóm hàng máy móc thiết bị, phụ tùng chiếm khoảng 20%; xăng dầu chiếm khoảng 11%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện chiếm hơn 7%; phương tiện vận tải và phụ tùng chiếm trên 6%. Bình quân giai đoạn 2016-2022, nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng trưởng khá là sản phẩm hóa chất tăng 16.4%/năm; kim loại khác tăng 14%/năm; hàng điện gia dụng và linh kiện tăng 11.6%. Nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng âm là phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 3.8%/năm. Về cơ cấu mặt hàng nhập khẩu, kiểm soát nhập khẩu của thành phố được thực hiện tốt, theo đó, nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu đã tăng trưởng chậm lại và nhập khẩu các mặt hàng cần thiết cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu đều tăng khá. Nhập khẩu của nhóm hàng hóa phục vụ sản xuất để xuất khẩu và hàng hóa thiết yếu luôn chiếm gần 90%; nhập khẩu của nhóm hàng không khuyến khích nhập khẩu chỉ chiếm 6%.
9. Thị trường nhập khẩu của Hà Nội đã được mở rộng tới hầu hết các nước và các vùng lãnh thổ. Xét về mặt các nước, hiện những nước dẫn đầu chiếm tỷ trọng thị trường nhập khẩu lớn là Trung Quốc chiếm hơn 31% tổng kim ngạch nhập khẩu; Hàn Quốc chiếm hơn 10%; Nhật Bản khoảng 9%; Thái Lan chiếm hơn 5%. Bình quân giai đoạn 2016-2022, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tăng 7.4%/năm; Hàn Quốc tăng 10.7%/năm; Nhật Bản tăng 4.2%; Thái Lan tăng 3.9%/năm.
Nhìn chung, để thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ Thành phố đã ban hành và triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đem lại hiệu quả nhất định trong việc khuyến khích xuất khẩu trong thời kỳ hội nhập kể từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO và phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 đến nay.
    III Những tồn tại và nguyên nhân trong xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của Thành phố Hà Nội
1) Quy mô xuất khẩu nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của Thủ đô. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội so với cả nước ngày càng giảm do tăng trưởng xuất khẩu luôn thấp hơn so với cả nước và đứng thứ 8 trong nhóm 10 tỉnh thành phố có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước thời gian gần đây (Hình 2.2)
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Nguồn: Tổng Cục Hải quan 2022
2) Thị trường xuất, nhập khẩu của Hà Nội ngày càng được mở rộng, song vẫn còn phụ thuộc vào một số thị trường chính. Việc phụ thuộc vào một số thị trường chính sẽ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất, nhập khẩu khi những nước này có sự biến động về kinh tế, chính trị, xã hội. Hàng hóa xuất khẩu hiện đang phải đối diện với nhiều khó khăn do nhiều nước chuyển sang áp dụng nhiều hình thức mới thay vì áp dụng các hàng rào kỹ thuật như áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ thương mại... đòi hỏi có sự khẩn trương nghiên cứu, thay đổi trong cách tiếp cận để kịp thời điều chỉnh, ứng phó. 
3) Chủng loại hàng hóa xuất khẩu còn đơn điệu, ít xuất hiện những mặt hàng mới có đóng góp kim ngạch lớn; các mặt hàng có giá trị gia tăng cao chiếm tỷ trọng thấp (kim ngạch xuất khẩu vẫn phụ thuộc vào các mặt hàng nông sản xuất khẩu thô là chủ yếu, trong khi các mặt hàng công nghiệp như dệt may, da giày, điện tử và linh kiện máy tính... phần lớn vẫn mang tính gia công, lắp ráp). 
4) Xuất khẩu vẫn còn phụ thuộc nhiều vào khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Do sản xuất và xuất khẩu của khối này phụ thuộc rất lớn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu nên mỗi khi có biến động xảy ra đối với chuỗi cung ứng, xuất khẩu của thành phố sẽ chịu tác động mạnh.
5) Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chưa cao và thiếu tính bền vững, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra còn chậm; tăng trưởng xuất khẩu vẫn chủ yếu là tăng trưởng theo chiều rộng, trong đó, hàng hóa sử dụng tài nguyên thiên nhiên và sức lao động giản đơn vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu hàng xuất khẩu; tăng trưởng xuất khẩu theo chiều sâu còn hạn chế, chưa tạo ra được những mặt hàng chủ lực; có giá trị gia tăng cao và giá trị nội địa lớn.
6) Hiện nay TP Hà Nội vẫn còn thiếu cơ quan tìm hiểu thông tin thị trường nước ngoài và có những hạn chế nhất định trong việc kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Xuất nhập khẩu của Hà Nội vẫn bị ảnh hưởng bởi năng lực hạn chế trong quản lý và phát triển cung ứng nên khả năng thâm nhập thị trường chưa tốt.
7) Dịch vụ Logistics của Thành phố trong thời gian qua đã hình thành nhưng phát triển còn nhiều yếu kém, các dịch vụ cung cấp cho khách hàng chưa tổng thể mà mới chủ yếu dừng ở khâu vận chuyển hàng hóa, dẫn đến việc tăng chi phí, giảm khả năng cạnh tranh các sản phẩm của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc129953405][bookmark: _Toc130912160][bookmark: _Toc133144160][bookmark: _Toc133144382]8) Vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến mẫu mã sản phẩm, phương thức marketing trong thương mại quốc tế. Doanh nghiệp Hà Nội còn nhỏ về quy mô, chưa chủ động và nhiều hạn chế trong nâng cao năng lực cạnh tranh như: hạn chế về kiến thức hội nhập và kinh nghiệm kinh doanh thương mại quốc tế, chưa có chiến lược kinh doanh xuất khẩu dài hạn; ít chịu liên kết, hợp tác trong công việc, nhiều khi còn cạnh tranh nhau thiếu lành mạnh. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thấp và dễ bị tổn thương bởi các cú sốc của thị trường thế giới; năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của hàng hóa và doanh nghiệp còn yếu dẫn đến hiệu quả xuất khẩu còn thấp.
       Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên bao gồm cả khách quan và chủ quan
   Về nguyên nhân khách quan
- Kinh tế thế giới vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, kể cả các nước có nền kinh tế phát triển như EU, Nhật Bản và Hoa Kỳ; thêm vào đó, tình hình bất ổn chính trị ở nhiều quốc gia, khu vực đã dẫn đến sức mua trên thị trường quốc tế giảm sút và tác động tiêu cực đến kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội.
- Đối với từng nhóm hàng xuất khẩu có những lý do riêng hạn chế tăng trưởng xuất khẩu, ví dụ: Tăng trưởng xuất khẩu của nhóm hàng nông, lâm, thủy sản (chiếm tỷ trọng bình quân 10,83%) không cao (bình quân 3,5%) do phải chịu các tác động từ môi trường kinh doanh quốc tế: giá thị trường các mặt hàng gạo, hạt tiêu, cà phê giảm; mặt hàng gạo bị cạnh tranh mạnh mẽ từ Pakistan, Ấn Độ và Mi-an-ma; các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh gay gắt với những doanh nghiệp nước ngoài tham gia thu mua cà phê trên thị trường,... Nhóm hàng xăng dầu (tạm nhập, tái xuất) phụ thuộc rất lớn vào giá thị trường thế giới, chịu ảnh hưởng của đợt giảm giá những tháng cuối năm 2014, đầu năm 2015 (gần 40%) và bị mất một nửa thị phần ở Campuchia và Trung Quốc từ năm 2013 cho Singapore, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu xăng dầu giảm mạnh, từ tỷ trọng gần 14,59% năm 2011 xuống còn 5,31% năm 2015 trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Thành phố cùng với đó là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng đẩy chi phí logistics trong XNK tăng lên gấp nhiều lần và hiện nay vẫn chưa được cải thiện đáng kể.
- Khi Việt Nam hội nhập sâu rộng, ngày càng xuất hiện nhiều rào cản thương mại mới tinh vi hơn, trong khi khả năng đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn môi trường xã hội... của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nhìn chung còn nhiều hạn chế đã ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu
- Công tác thống kê báo cáo về xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ không có sự thống nhất giữa các cơ quan thống kê, hải quan và doanh nghiệp. Hiện nay đang tồn tại thực tế là doanh nghiệp XNK trên địa bàn thành phố Hà Nội nếu hàng hóa xuất khẩu kê khai thông quan ở Hải quan tỉnh, thành phố nào thì tính kim ngạch xuất khẩu vào cho địa phương đó, ví dụ doanh nghiệp thông quan ở Hải quan Hải Dương thì tính vào cho tỉnh Hải Dương và số liệu đó kết nối chuyển về Tổng Cục Hải quan còn Thống kê Hà Nội muốn thống kê phải “đi xin” mới có số liệu xuất khẩu này để tính cho thành phố Hà Nội... 
Về nguyên nhân chủ quan
- Hà Nội vẫn chưa xây dựng được Chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, vẫn chưa có cơ quan tìm hiểu và cung cấp thông tin thị trường nước ngoài và việc kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài còn những hạn chế nhất định
- Công tác dự báo thị trường xuất khẩu chưa tốt, thiếu chủ động và chưa sát với diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới...do đó không đưa ra những thông tin dự báo kịp thời để các doanh nghiệp chủ động có giải pháp ứng phó, nhất là đối với ngành hàng nông sản, thủy sản do giá cả những mặt hàng này thường biến động nhiều trên thị trường thế giới.
- Hệ thống logistics của Thành phố trong thời gian qua đã và đang hình thành nhưng còn nhiều yếu kém, nhất là cơ sở hạ tầng logistics, Hà Nội đến nay vẫn chưa có trung tâm logistics và KCN logistics nào để thu hút đầu tư logistics (trong khi đó, đến nay TP Hà Nội đã có 10 KCN chính thức đi vào hoạt động với tổng diện tích là 1.437 ha, cơ bản lấp đầy 95% diện tích và có 03 KCN đang trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị thu hút đầu tư và định hướng đến năm 2030, thành phố Hà Nội được quy hoạch 33 KCN với tổng diện tích 7.074 ha, rất đáng tiếc là vẫn chưa thấy KCN logistics trong các quy hoạch của thành phố !), dẫn đến việc thất thu về dịch vụ logistics, dịch vụ Hải quan... và làm tăng chi phí logistics, giảm khả năng cạnh tranh các sản phẩm của doanh nghiệp
- Các doanh nghiệp chưa phát huy được thế mạnh các nguồn lực về vốn, khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động dồi dào để tập trung cho đầu tư phát triển, do đó ảnh hưởng không nhỏ tới tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu. Trình độ công nghệ, quản lý sản xuất chậm đổi mới, dẫn đến năng suất lao động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực, trong khi chi phí đầu vào tăng, làm giảm khả năng cạnh tranh và tăng trưởng xuất khẩu.
- Trong nhiều năm qua Thành phố vẫn chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, chưa có những dự án quy mô lớn, tập trung sản xuất các sản phẩm có gía trị gia tăng cao cho xuất khẩu và các ngành công nghiệp hỗ trợ xuất khẩu; 
[bookmark: _Hlk113840678]- Một số doanh nghiệp chưa thực sự chủ động, quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, chính sách pháp luật, chưa thấy được sự cần thiết phải nâng cao năng lực để tồn tại trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thời kỳ hội nhập.
- Xuất khẩu dịch vụ trên địa bàn thành phố cũng chưa có cơ quan nào thống kê tổng hợp hàng năm từ Hải quan Hà Nội, Cục thống kê đến Sở Công Thương, làm cho việc phân tích, đánh giá tình XNK dịch vụ của thành phố gặp khó khăn, các nghiên cứu thường phải ước tính theo tỷ lệ phần trăm của Hà Nội so cả nước để tính, như số khách quốc tế, lượt đến Hà Nội so với cả nước...dù rằng Hà Nội có tiềm năng lớn về xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ tại chỗ do Hà Nội nơi tập trung nhiều tổ chức, cơ quan quốc tế lớn nhất cả nước.
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